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  n  n s : 98/2018/HS-PT 

N   : 19-11-2018 

 

NHÂN DANH 

                                        

                               

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  N u ễn Kim Đồn  

Các Thẩm phán: Ôn  Huỳnh Văn Hiệp 

Ôn  Huỳnh Châu Thạch 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  Ho n   u c Hu   Th     T    n nhân dân t nh 

Lâm Đồn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

   Trần Thị Đ o  Kiểm s t viên. 

N    19 th n  11 năm 2018  tại trụ sở T    n nhân dân t nh Lâm Đồn  xét 

xử phúc thẩm công khai vụ  n hình sự thụ l  s : 128/2018/TLPT-HS ngày 29-

10-2018 đ i với bị c o Cao Xuân B do  h n  c o củ  bị c o Cao Xuân B, kháng 

cáo củ  đại diện bị hại  bị đơn dân sự đ i với B n  n hình sự sơ thẩm s : 

42/2018/HS-ST ngày 11-9-2018 củ  T    n nhân dân hu ện   o Lâm, t nh Lâm 

Đồn . 

* Bị cáo có kháng cáo:  

Họ v  tên: Cao Xuân B, sinh năm 1978 tại t nh H  Tĩnh; nơi ĐKNKTT v  

c  trú: S  190/16 HTK  tổ 3  ph ờn  2  th nh ph    o Lộc  t nh Lâm Đồn ; 

n hề n hiệp: Lái xe; trình độ văn hó : 12/12; là Đ n  viên Đ n  cộn  s n Việt 

Nam (đã Đình chỉ sinh hoạt đảng); dân tộc: Kinh; giới tính: N m; tôn giáo: 

Không; qu c tịch: Việt N m; con ông Cao Xuân Nh  sinh năm 1951; con b  

N u ễn Thị X, sinh năm 1953; vợ Đặn  Thị Xuân Y, sinh năm 1987; có 02 

n  ời con  con lớn sinh 2009  con nhỏ sinh 2012. 

Tiền  n  tiền sự:  hôn .  ị c o tại n oại. Có mặt. 

* Những người tham gia tố tụng khác có kháng cáo: 

- Bị hại: Anh Bùi Công Th, sinh năm 1984 (đã chết). 

Đại diện hợp ph p củ  bị hại: Chị Ho n  Thị H, sinh năm 1985; nơi c  trú 

Thôn 9, xã LN  hu ện BL  t nh Lâm Đồn . Vắn  mặt.  

- Bị đơn dân sự: Trun  tâm qu n l  v   h i th c côn  trình côn  cộn  

hu ện BL. Trụ sở: S  9 NTT  thị trấn LT  hu ện   o Lâm  t nh Lâm Đồn .  
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N  ời đại diện theo ph p luật: Ôn  N u ễn Văn  ; Chức vụ: Gi m đ c. 

N  ời đại diện theo ủ  qu ền: Ôn  L ơn  Văn T; Chức vụ: Phó Gi m 

đ c. Có mặt. 

     U    Ụ   : 

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên t    nội dun  

vụ  n đ ợc tóm tắt nh  s u: 

Sáng 02-11-2017  bị c o   nhận lệnh điều  hiển xe ôtô (Xe chở rác) biển 

s  49A-004.64 để đi thu  om r c tại xã Lộc N m v  xã Lộc Phú. Do đèn chiếu 

s n  phí  tr ớc củ  xe bị h   nên bị c o   đ   xe ôtô đi sử  tại th nh ph    o 

Lộc; đến  ho n  12  iờ cùng ngày sử  xon   bị c o   ăn cơm v  có u n  bi  

s u đó u n  c  phê. Đến  ho n  14  iờ cùn  n     bị c o   điều  hiển xe ôtô 

49A-004.64 đi từ th nh ph    o Lộc về xã Lộc N m  hu ện   o Lâm theo 

 u c lộ 55 để thu  om r c. Khi đến Km 217+500 thuộc thôn 2  xã Lộc Thành, 

hu ện   o Lâm  bị c o   điều  hiển xe lấn s n  phần đ ờn  bên tr i thì ph t 

hiện xe mô tô biển s  49H1-009.27 do Bùi Công Th điều  hiển theo h ớn  

n  ợc chiều. Do  ho n  c ch qu   ần  bị c o    hôn  xử l  đ ợc v  chạm với 

xe mô tô 49H1-009.27. S u  hi v  chạm  xe ôtô 49A-004.64 tiếp tục đẩ  xe mô 

tô 49H1-009.27 v o phí  lề tr i rồi v  chạm v o một l n c n củ  hộ dân bên lề 

trái, xe ôtô 49A- 004.64 bị lật n hiên  s n  ph i.  

Hậu qu   nh Th chết trên đ ờn  đ   đi cấp cứu; xe mô tô 49H1-009.27 bị 

h  hỏn  nặn   xe ôtô 49A-004.64 bị h  hỏn  nhẹ. S u  hi x   r  t i nạn Cơ 

qu n điều tr  đo nồn  độ cồn bị c o  ình l  0 820m /lít  hí thở. 

Căn cứ  ết qu   h m n hiệm hiện tr ờn  theo h ớn  th nh ph    o Lộc 

đi Lộc N m (hướng xe bị cáo điều khiển lưu thông) thể hiện đ ờn  tr i nhự  bê 

tôn  rộn  6 90m  có chiều h ớn  lên d c v  con  về bên tr i  tầm nhìn bị che 

 huất; đ ợc phân c ch bằn  vạch sơn trắn   hôn  liên tục. Vị trí v  chạm (ký 

hiệu 05) đ ợc x c định dự  trên c c dấu vết để lại tại hiện tr ờn  có  ích th ớc 

(10x15) cm  tâm c ch lề chuẩn 6 70m  c ch b nh s u bên tr i xe ôtô 49A- 

004.64 là 3,50m, cách bánh sau xe môtô 49H1- 009.27 là 4,30m.  

- Vị trí xe môtô 49H1-009.27 (ký hiệu 01)  s u t i nạn xe nằm phí  tron  

đ ờn  hẻm dân sinh  bên tr i đ ờn   u c lộ 55.  

- Vị trí xe ôtô 49A-004.64 (ký hiệu 02)  s u t i nạn xe nằm trên lề đ ờn  

phí  bên tr i  u c lộ 55 theo h ớn  lề chuẩn v  bị lật n hiên  bên ph i  đầu xe 

h ớn  về đ ờn  hẻm đi v o Thôn 2  xã Lộc Th nh  đuôi xe h ớn  về đ ờn  

 u c lộ 55.  

- Vết l p xe ôtô 49A-004.64 in hằn để lại s u t i nạn (ký hiệu 03)  đ ợc 

hình th nh từ tim đ ờn   u c lộ 55 v   ết thúc tại b nh s u bên ph i xe ôtô 

49A-004.64. Vết in hằn có chiều d i 6 50m  điểm đầu c ch lề chuẩn 3 35m. 
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- Vết l p xe ôtô 49A- 004.64 in hằn (ký hiệu 04)  đ ợc hình th nh từ tim 

đ ờn   éo v o lề bên tr i theo h ớn  lề chuẩn v   ết thúc tại mép đ ờn . Vết in 

hằn có chiều d i 6 30m  điểm đầu vết l p xe c ch lề chuẩn 3 30m. 

Về bồi th ờn  thiệt hại:  ị c o cùn   i  đình bồi th ờn  cho đại diện bị 

hại s  tiền 278.000.000đ  n   đại diện bị hại  hôn   êu cầu bị c o bồi th ờn . 

Yêu cầu Trun  tâm qu n l  v   h i th c côn  trình côn  cộn  hu ện   o Lâm 

bồi th ờn   ho n tiền bù đắp tổn thất về tinh thần 83.400.000đ t ơn  ứn  60 

th n  l ơn  cơ sở; Đại diện Trun  tâm qu n l  v   h i th c côn  trình côn  

cộn  hu ện   o Lâm đề n hị  i i qu ết theo ph p luật.  

Đ i với thiệt hại  i  trị chiếc xe m   l  20.000.000đ  đại diện bị hại đề 

n hị t ch r  để  i i qu ết bằn  một vụ  n dân sự  h c. Đ i với h  hỏn  xe ô tô  

Trun  tâm qu n l  v   h i th c côn  trình côn  cộn  hu ện   o Lâm không yêu 

cầu bị c o bồi th ờn . 

Tại B n  n s : 42/2018/HS-ST ngày 11-9-2018 củ  T    n nhân dân 

hu ện   o Lâm đã tu ên b  bị c o C o Xuân   phạm tội “Vi phạm quy định về 

điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.  

Áp dụn  điểm b  ho n 2 Điều 202  ộ luật hình sự năm 1999; điểm b  s 

 ho n 1   ho n 2 Điều 51; Điều 54  ộ luật hình sự năm 2015; N hị qu ết 

41/QH14. Xử phạt bị c o Cao Xuân B 15 th n  tù  thời hạn chấp h nh hình phạt 

tù tính từ n    bắt  i m để thi h nh  n. 

Về tr ch nhiệm dân sự:  uộc Trun  tâm qu n l  v   h i th c côn  trình 

côn  cộn  hu ện   o Lâm bồi th ờn  cho đại diện bị hại chị Ho n  Thị H 

 ho n tiền bù đắp tổn thất về tinh thần l  83.400.000đ.  

Ngoài ra, B n  n c n  i i qu ết về vật chứn    n phí  tu ên qu ền  h n  

c o  qu ền  êu cầu thi h nh  n theo qu  định ph p luật.  

Ngày 19-9-2018 bị đơn dân sự Trun  tâm qu n l  v   h i th c côn  trình 

cộn  cộn  hu ện   o Lâm  h n  c o  hôn  đồn    bồi th ờn  83.400.000đ. 

Ngày 21-9-2018 bị c o  h n  c o xin h ởng án treo. 

Ngày 21-9-2018 đại diện bị hại Ho n  Thị H  h n  c o xin cho bị c o 

đ ợc h ởn   n treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm; bị cáo không thắc mắc, khiếu nại đ i với B n án 

sơ thẩm; đồng thời giữ nguyên kháng cáo, đề n hị T    n xem xét chấp nhận; 

Đại diện bị đơn dân sự tự n u ện rút to n bộ  h n  c o  đồn  thời có văn b n đề 

n hị cho bị c o  ình đ ợc h ởn   n treo  chịu tr ch nhiệm  i m s t  i o dục bị 

cáo.  

Đại diện Viện  iểm s t nhân dân t nh Lâm Đồn  đề n hị căn cứ điểm   

 ho n 1 Điều 355; c c Điều 356  348 củ   ộ luật t  tụn  hình sự; đình ch  xét 

xử phúc thẩm đ i với  h n  c o củ  bị đơn dân sự đã rút;  hôn  chấp nhận 

 h n  c o củ  bị c o   h n  c o củ  bị hại;  iữ n u ên B n  n sơ thẩm. 

  Ậ   Ị             : 
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Trên cơ sở nội dun  vụ  n  căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã 

đ ợc tr nh tụn  tại phiên t    Hội đồn  xét xử nhận định nh  s u: 

[1] Về t  tụn : Tại phiên t    đại diện bị hại vắn  mặt  hôn  thuộc tr ờn  

hợp bất  h   h n  hoặc trở n ại  h ch qu n  căn cứ điểm b  ho n 1 Điều 351 

củ   ộ luật t  tụn  hình sự để tiến h nh xét xử vụ  n theo thủ tục chun  nh  đại 

diện Viện  iểm s t đề n hị l  phù hợp. 

- Đ i với  h n  c o củ  bị đơn dân sự đã rút  căn cứ Điều 348 củ   ộ luật 

t  tụn  hình sự; đình ch  xét xử phúc thẩm nh  đại diện Viện  iểm s t đề n hị l  

phù hợp. 

[2] Về h nh vi: V o  ho n  14  iờ n    02-11-2017  bị c o   điều  hiển 

xe ôtô 49A-004.64 đi từ th nh ph    o Lộc về xã Lộc N m  hu ện   o Lâm 

theo  u c lộ 55 để thu  om r c. Khi đến Km 217+500 thuộc thôn 2  xã Lộc 

Th nh  hu ện   o Lâm  bị c o  ình điều  hiển xe lấn s n  phần đ ờn  bên tr i 

thì ph t hiện xe mô tô biển s  49H1-009.27 do Bùi Công Th điều  hiển theo 

h ớn  n  ợc chiều. Do  ho n  c ch qu   ần  bị c o    hôn  xử l  đ ợc v  

chạm với xe mô tô 49H1-009.27. Đ i chiếu  ết qu   h m n hiệm hiện tr ờn  

theo h ớn  xe bị c o điều  hiển l u thôn  thể hiện vị trí v  chạm (ký hiệu 05) 

đ ợc x c định dự  trên c c dấu vết để lại tại hiện tr ờn  có  ích th ớc (10x15) 

cm thuộc phần đ ờn  bên tr i. Hậu qu  l m cho  nh Th chết trên đ ờn  đ   đi 

cấp cứu; xe mô tô 49H1-009.27 bị h  hỏn  nặn   xe ôtô 49A-004.64 bị h  hỏn  

nhẹ. S u  hi x   r  t i nạn Cơ qu n điều tr  đo nồn  độ cồn bị c o   là 

0 820m /lít  hí thở. Đ i chiếu lời  h i củ  bị c o, biên b n  h m n hiệm hiện 

tr ờn    h m n hiệm tử thi   h m n hiệm xe liên qu n   ết luận  i m định. Tòa 

 n cấp sơ thẩm đ nh  i  to n diện chứn  cứ  đã tu ên b  bị c o Cao Xuân B 

phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” 

theo  ho n 2 Điều 202 củ   ộ luật hình sự năm 1999 l  có căn cứ. 

 [2] Xét  h n  c o củ  bị c o   h n  c o củ  bị hại  đ i chiếu t i liệu 

chứn  cứ thể hiện.  ị c o thực hiện h nh vi n u  hiểm cho xã hội  thuộc tr ờn  

hợp rất n hiêm trọn    â   nh h ởn  đến trật tự  n to n  i o thôn  tại đị  

ph ơn . T    n cấp sơ thẩm đã  p dụn  tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự 

nh  “Bị cáo đã bồi thường toàn bộ thiệt hại 278.000.000đ; bị cáo thành khẩn 

khai báo” qu  định điểm b  s  ho n 1 Điều 51 củ   ộ luật hình sự năm 2015. 

 ên cạnh đó  đại diện bị hại cũn  đề n hị  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự  nên 

cũn  đã đ ợc  p dụn  tình tiết  i m nhẹ qu  định  ho n 2 Điều 51  ộ luật hình 

sự năm 2015. Mặt  h c  n o i việc bị c o th nh  hẩn  h i b o  bị c o thật sự ăn 

năn h i c i thể hiện bằn  h nh độn  bồi th ờn  to n bộ thiệt hại. T    n cấp sơ 

thẩm ch   đ nh  i  hết tình tiết  i m nhẹ qu  định điểm s  ho n 1 Điều 51 củ  

 ộ luật hình sự năm 2015.  ên cạnh đó  bị c o có nhân thân t t (Đảng viên 

Đảng Cộng sản Việt Nam) ch   có tiền  n  tiền sự  có nơi c  trú rõ r n   bị c o 

khôn  bị  p dụn  tình tiết tăn  nặn  qu  định Điều 52 củ   ộ luật hình sự năm 

2015  tron   hi đó bị c o đ ợc h ởn  b  tình tiết  i m nhẹ qu  định  ho n 1 

Điều 51; một tình tiết  i m nhẹ qu  định  ho n 2 Điều 51 củ   ộ luật hình sự 

năm 2015; bị hại cũn   h n  c o đề n hị cho bị c o h ởn   n treo. Do vậ  cần 
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chấp nhận  h n  c o củ  bị c o   h n  c o củ  bị hại; sử  B n  n sơ thẩm   p 

dụn  Điều 65 củ   ộ luật hình sự năm 2015 cho bị c o đ ợc c i tạo n o i xã 

hội  d ới sự  i m s t  i o dục củ  chính qu ền đị  ph ơn  v   i  đình   hôn  

 â  n u  hiểm cho xã hội;  hôn   nh h ởn  xấu đến  n ninh  trật tự   n to n xã 

hội l  có căn cứ. 

[3] Về vật chứn :  iên b n  h m n hiệm xe mô tô (bút lục 58) thể hiện xe 

môtô biển s  49H1-009.27 bị h  hỏn   ( hi chi tiết h  hỏn ). Tu  nhiên    n  n 

sơ thẩm nhận định “Do chưa có căn cứ buộc bồi thường nên tiếp tục tạm giữ để 

giải quyết trong cùng vụ án dân sự” l   hôn  đún  qu  định  ho n 1 Điều 46 

củ   ộ luật hình sự; Điều 106 củ   ộ luật t  tụn  hình sự.  ởi lẽ  việc bồi 

th ờn  xe môtô biển s  49H1-009.27 bị h  hỏn  căn cứ nhữn  chi tiết h  hỏn  

đ ợc lập biên b n  h m n hiệm mô t  do t i nạn để sử  chữ   tr ờn  hợp bị hại 

đề n hị t ch phần bồi th ờn  thiệt hại xe mô tô để  i i qu ết bằn  vụ  n dân sự 

 h c cần căn cứ biên b n  h m n hiệm mô t  phần h  hỏn  để x c định  i  trị 

bồi th ờn . Do vậ   cần sử  B n  n sơ thẩm về xử l  vật chứn   tr  lại cho đại 

diện bị hại chị H xe môtô biển s  49H1-009.27 cùn   iấ  chứn  nhận đăn     

xe mô tô  xe m   mới  i i qu ết triệt để vụ  n. 

[4] Về  n phí: Do  h n  c o củ  bị c o đ ợc chấp nhận  bị đơn dân sự đã 

rút kháng cáo; nên bị c o  bị đơn dân sự  hôn  ph i chịu  n phí hình sự phúc 

thẩm theo qu  định ph p luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾ   Ị  : 

Căn cứ v o điểm b  ho n 1 Điều 355; điểm d  điểm e  ho n 1 Điều 357 

củ   ộ luật t  tụn  hình sự. Chấp nhận  h n  c o củ  bị c o   h n  c o củ  bị 

hại; sử  B n  n sơ thẩm; Xử: 

1. Tu ên b  bị c o Cao Xuân B phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển 

phương tiện giao thông đường bộ”. Áp dụn  điểm b  ho n 2 Điều 202  ộ luật 

hình sự năm 1999; điểm b  s  ho n 1  ho n 2 Điều 51; Điều 54; Điều 65 củ   ộ 

luật hình sự năm 2015.  

Xử phạt bị c o Cao Xuân B 15 (M ời lăm) tháng tù, cho h ởn   n treo, 

thời  i n thử th ch 30 th n  tính từ n    tu ên  n phúc thẩm. 

Giao bị cáo Cao Xuân B cho Trung tâm quản lý và khai thác công trình 

cộng cộng huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng giám sát và giáo dục trong thời gian 

thử thách. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan trong 

việc giám sát, giáo dục người bị kết án. Trường hợp người bị kết án thay đổi nơi 

làm việc thì việc Thi hành án thực hiện theo qui định tại khoản 1 điều 69 Luật 

Thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 
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2. Đình ch  xét xử phúc thẩm đ i với kháng cáo của bị đơn dân sự Trung 

tâm qu n l  v   h i th c côn  trình cộn  cộn  hu ện   o Lâm. 

3. Về vật chứng: Căn cứ  ho n 1 Điều 46 củ   ộ luật hình sự; Điều 106 

củ   ộ luật t  tụn  hình sự. Tr  lại cho chị Ho n  Thị H 01 xe môtô biển s  

49H1-009.27 cùn   iấ  chứn  nhận đăn     xe mô tô  xe m  . 

4. Về án phí: Áp dụn  Điều 135  Điều 136  ộ luật T  tụn  hình sự; N hị 

qu ết s  326/2016/U TV H14 n    30 th n  12 năm 2016 củ  Uỷ b n th ờn  

vụ  u c hội. Bị cáo Cao Xuân B, bị đơn dân sự không ph i chịu án phí hình sự 

phúc thẩm. 

5. C c qu ết định  h c củ  b n  n sơ thẩm  hôn  có  h n  c o   h n  

nghị đã có hiệu lực ph p luật  ể từ n    hết hạn  h n  c o   h n  n hị. 

  n  n phúc thẩm có hiệu lực ph p luật  ể từ n    tu ên  n. 

 

Nơi nhận: 
- Vụ GĐKT I - TANDTC; 
- VKSND t nh Lâm Đồn ; 

- TAND  VKSND hu ện   o Lâm; 

- Cơ qu n điều tr  Côn   n   o Lâm; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Sở T  ph p t nh Lâm Đồn ; 

-  ị c o; 

- Đại diện bị hại; 

-  ị đơn dân sự; 

- L u hồ sơ; Án văn. 

  .           É   Ử P Ú    Ẩ  

  Ẩ  P    -      Ọ  P  Ê      

 
 

 

 

( ã ký) 

 

 

 

 guyễ  Kim  ồ g 
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      Ẩ  P         Ọ  P  Ê      
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 u         i   

 

 

 

 

 

 guyễ  Kim  ồ g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ơi     : 

- VKS t nh Lâm Đồn  (1) 

- Phòng KTNV&THA (1) 

  .           É   Ử P Ú    Ẩ  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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- TA hu ện   o Lâm  (2) 

- VKS hu ện   o Lâm (1) 

- Công an hu ện   o Lâm (1) 

- Sở T  ph p t nh Lâm Đồn  (1) 

- Chi cục THADS   o Lâm  (1) 

-  ị c o (để thi hành); 

-  ị hại (để thi hành); 

-  ị đơn dân sự (để thi hành);; 

- Hồ sơ THAHS  (1) 

- L u hồ sơ; Án văn. 

 

 

 

 

 

 guyễ  Kim  ồ g 

 


